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	DANH SÁCH CON ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN KHEN THƯỞNG
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	STT
	HỌ TÊN CHÁU
	PHỤ HUYNH
	LỚP
	DANH HIỆU
	GHI CHÚ

	1
	Cao Chánh Quang
	Thầy Mãi
	12
	Khá
	

	2
	Trương Công Huy
	Thầy Công Hùng + Cô Hà
	12
	Khá
	

	3
	Trương Nguyễn Nhật Anh
	Thầy Sự
	11
	Giỏi
	

	4
	Nguyễn Viết Nhật
	Thầy Châu
	11
	Khá
	

	5
	Lê Ngọc Diệp
	Thầy Tiến
	11
	Khá
	

	6
	Hồ Thị Phương Uyên
	Thầy Thạnh
	10
	Khá
	

	7
	Nguyễn Hoài Bảo Ny
	Thầy Trung
	9
	Giỏi
	

	8
	Trần Hoàng Vi Na
	Cô Hằng
	9
	Giỏi
	

	9
	Phạm Trương Bảo Thành
	Cô Thu
	9
	Giỏi
	

	10
	Phan Thùy Xuân Nhiên
	Thầy Thoát
	9
	Giỏi
	

	11
	Văn Nguyễn Uyên Nhi
	Cô Ân
	8
	Giỏi
	

	12
	Hồ Hoàng Minh Khang
	Thầy Thảnh + Cô Nguyệt
	8
	Giỏi
	

	13
	Hồ Thị Phương Nhiên
	Thầy Thạnh
	8
	Giỏi
	

	14
	Trần Đình Việt Thắng
	Cô Hồ Hường
	8
	Giỏi
	

	15
	Nguyễn Đăng Nhật Minh
	Thầy Sung
	7
	Giỏi
	

	16
	Nguyễn Phan Khánh An
	Thầy Châu
	7
	Giỏi
	

	17
	Hoàng Tú Quỳnh
	Cô Ánh
	6
	Giỏi
	

	18
	Trương Nguyễn Nhật Minh
	Thầy Sự
	6
	Giỏi
	

	19
	Phan Yến Nhi
	Phan Thuần
	6
	Giỏi
	

	20
	Cao Nguyễn Quỳnh Anh
	Thầy Mãi
	5
	Giỏi
	

	21
	Hoàng Mai Nguyệt Cát
	Cô Mai Hường
	5
	Giỏi
	

	22
	Hoàng Phương Bảo Châu
	Cô An
	4
	Giỏi
	

	23
	Nguyễn Phương Thảo
	Cô Mỹ Hương
	4
	Giỏi
	

	24
	Trương Thanh Hải
	Thầy Sự
	4
	Giỏi
	

	25
	Hồ Nguyễn Minh Lành
	Nguyễn Thị Hải
	3
	Giỏi
	

	26
	Nguyễn Thị Uyên Nhi
	Thầy Sung
	3
	Giỏi
	

	27
	Trần Hoàng Thiện Nhân
	Cô Hằng
	2
	Giỏi
	

	28
	Hoàng Minh Hiếu
	Cô Ánh
	2
	Giỏi
	

	29
	Nguyễn Hoài Thảo My
	Thầy Trung
	1
	Giỏi
	

	30
	Phan Khánh Vy
	Phan Thuần
	1
	Giỏi
	

	
	
	
	Phong Hải, ngày 30 tháng 5 năm 2023

	
	
	
	TM. BAN CHẤP HÀNH

	
	
	
	CHỦ TỊCH

	
	
	
	Nguyễn Viết Châu



